Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Chủ đầu tư: Trường Mầm non thị trấn Sóc Sơn 
- Địa chỉ: Tổ 3, xã Sóc Sơn, Hà Nội.	 
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị trường Mầm non thị trấn Sóc Sơn năm 2025
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Địa điểm thực hiện: Tổ 3, xã Sóc Sơn, Hà Nội
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk205834583]a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 
-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.
- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).	
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
	STT
	Danh mục hàng hoá và thông số kỹ thuật

	
	

	1.
	Bộ chữ cái

	
	- Chất liệu gỗ tự nhiên an toàn

	
	- Sơn chuyên dụng dành cho trẻ chơi

	
	- Kích thước hộp chữ 45x40x5

	2.
	Bộ số

	
	- Chất liệu gỗ tự nhiên an toàn

	
	- Sơn chuyên dụng dành cho trẻ chơi

	3.
	Bảng vẽ 2 mặt bằng gỗ thông

	
	- Kích thước 44x34cm

	4.
	Đồ chơi bảng chữ cái

	
	- Bộ đoàn tàu chữ cái và chữ số nam châm bộ 27 toa tàu - Thingkids: Bộ số: gồm 27 toa: 1 toa đầu tàu, các toa số 0-20 kèm các toa phép tính +-x/=

	5.
	Bộ đồ chơi nam châm xếp hình thông minh cho bé 64 chi tiết

	
	- Chất liệu ABS nguyên sinh cao cấp

	6.
	Bộ đồ chơi giáo cụ Montessori 8 món gỗ cao cấp cho trẻ em

	
	- Chất liệu gỗ 16x16cm và 22×5 cm

	7.
	Bộ hình khối xây dựng bằng gỗ

	
	- Đồ chơi giáo dục, đồ chơi học tập, đồ chơi thủ công. Quà tặng cho trẻ, đồ chơi giúp phát triển trí tuệ. Kích thước 7.5x17.5x4cm

	
	- Chất liệu: 100% gỗ tự nhiên

	
	- Trọng lượng: 500g

	8.
	Bộ lịch bằng gỗ

	
	- Montessori Calendar cho bé từ 3 tuổi: '' Chất liệu gỗ: 1 bảng lịch, các khối gỗ tròn từ 1-31, các khối gỗ tháng có kích thước to hơn từ 1-12, 12 ký tự đặc biệt khác.

	9.
	Bộ kỹ năng 5 khóa

	
	- Giáo cụ Montessori thực hành cuộc sống

	10.
	Bộ thố sứ xanh lá

	
	- Giáo cụ Montessori thực hành cuộc sống:

	
	Sứ dày đẹp

	
	Kích thước thố: cao 5cm, đường kính 9cm

	11.
	Bộ đồ chơi kỹ năng buộc dây giầy, xâu cúc áo

	
	- Giáo cụ Montessori. Chất liệu: gỗ. Trọng lượng sản phẩm: 0.3kg

	12.
	Bộ hộp cườm màu

	
	- Giáo cụ Montessori

	13.
	Bộ ghép hình nấm nhựa:

	
	- Kích thước : 28.5×20.5×3.5 cm.

	
	Bộ sản phẩm gồm : 1 Hộp, 296 cây nấm, 1 bảng trắng. Nhựa ABS thân thiện với môi trường, không độc hại, không mùi và an toàn cho trẻ.

	14.
	Bộ 2 giá treo các chuỗi hạt cườm màu

	
	- Giáo cụ Montessori

	15.
	Máy cắt bìa các tông

	16.
	Trò chơi cà kheo

	
	- Cho bé hoạt động ngoài trời

	17.
	Đồ chơi các phương tiện giao thông

	
	- Chất liệu bằng gỗ, gồm nhiều phương tiện giao thông cơ bản cho các bé tập nhận biết.

	18.
	Bộ chữ và số lượng

	
	- Bằng gỗ, gồm 10 mảnh mỗi mảnh có kt 100x80mm được chia thành 2 miếng ghép, in màu thể hiện chữ số từ 1 đến 10 và hình ảnh minh hoạ số lượng tương ứng. Được đóng trong hộp gỗ KT (420x120x24)mm

	19.
	Bộ đồ chơi phát triển kỹ năng gắp, kẹp, xúc hạt

	20.
	Bộ xếp hình khối size lớn

	21.
	Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình

	22.
	Bộ lắp ráp kỹ thuật

	
	- Bằng gỗ, gồm các dụng cụ bulong, ốc vít, clê, búa, bàn êtô, hộp đựng dụng cụ. Dùng để mô tả các chi tiết, công cụ cho trẻ tập và thao tác sử dụng, và chơi với các dụng cụ sửa chữa đồ dùng trong gia đình và công xưởng.

	23.
	Bộ xếp hình xây dựng 44 chi tiết

	
	- Bằng gỗ, sơn mầu gồm 44 chi tiết, gồm các khối: khối trụ, khối tam giác, khối hình vuông, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối nửa trụ.

	24.
	Bộ xếp hình các phương tiện giao thông

	
	- Bằng gỗ gồm 36 chi tiết: Khối hình chữ nhật khuyết 2 bán cầu, khối hình tam giác, khối hình vuông, khối hình thang và các khối trụ, được xếp và hộp tương ứng. Các khối hình có thể lắp ghép với nhau tạo ra các xe ô tô khác nhau, với bánh xe, cabin, và thùng xe theo ý sáng tạo của trẻ, được xếp vào hộp gỗ KT (245x225x53) mm.

	25.
	Đồ chơi Bowling

	
	- Gồm 10 con ky bằng nhựa có chiều cao 20 cm, kèm theo 2 quả bóng đường kính 8cm

	
	(kích thước loại to)

	26.
	Đồ Chơi Vải Kỹ Năng Sống

	
	- Montessori Toykingdom

	
	- Giúp bé phát triển trí tuệ, nguyên liệu để đan tết.

	27.
	Cổng chui chữ U bằng nhựa

	
	- Cung chui cho bé con Ếch nhựa nhập khẩu 

	
	Sản xuất tại: Nhập khẩu. Kích thước: 55x20x80cm. Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chất liệu: Nhựa nhập khẩu. Màu sắc: Phối các màu. Độ tuổi: Trong độ tuổi mầm non

	28.
	Bộ vận đọng vượt rào bằng nhựa

	29.
	Gỗ khối xây dựng xếp chồng

	30.
	Bộ trang phục công nhân

	
	- Chất liệu bằng vải

	31.
	Bộ trang phục công nhân

	32.
	Bộ trang phục bộ đội

	33.
	Bộ trang phục công an

	34.
	Khung tranh hình chữ nhật

	
	- Thông tin sản phẩm: Chất liệu: gỗ thông. Kích thước: 60x46cm có chân chống

	35.
	Trò chơi cà kheo

	
	- Cho bé hoạt động ngoài trời

	36.
	Bảng  menu đen khung gỗ đủ cỡ

	
	- Bảng menu đen khung gỗ Cao Su các loại kích thước 40x60, 50x70, 60x80, 60x100 , 80x120 cm

	
	- Mặt bảng: sử dụng vật liệu cao cấp siêu bền với 3 lớp chịu nhiệt. Mặt bảng dễ viết, dễ tẩy xóa.

	
	- Khung bảng: được làm từ gỗ cao su với các đường vân tự nhiên, bên ngoài được sơn PU bóng giúp cho sản phẩm trở nên đẹp hơn và hoàn thiện hơn.

	37.
	Đồ chơi nhà bếp

	
	- Bằng gỗ BBT Global cao cấp cỡ lớn cho bé 

	38.
	Bộ hộp cườm màu

	
	- Giáo cụ Montessori

	39.
	Thảm lưới chống trơn

	
	- Kích thước: 50 cm x 120 cm

	40.
	Giá đồ chơi góc gia đình, nấu ăn

	41.
	

	
	Giá phơi khăn inox chữ A

	
	- Cho bé trường mầm non 

	42.
	Bảng đen

	
	- Menu viết phấn,bút dạ quang khung gỗ cao cấp xóa sạch kèm giá (KT:60 x 80). Bộ sản phẩm bảng menu kết hợp giá gỗ (giá vẽ)

	
	- Khung bảng bằng gỗ sồi được Giáp nhẵn và phủ bóng bằng PU.

	
	- Bề mặt bảng làm bằng melamin đen

	43.
	Tấm xốp ghép

	
	- Chất liệu nhựa EVA, không tự dính dùng trải sàn, KT: (60601.0) cm ±10%

	44.
	Thảm montessori

	
	- Dệt bali nhung nỉ cao cấp. Kích thước: 2x2m.

	45.
	Thảm tròn

	
	- Thảm trang trí phòng khách, phòng ngủ. Kích thước: 1,2x1,2m.

	46.
	Thảm lông tròn

	
	- Nhiều màu. Kích thước: 1m6 x 1m6

	47.
	Thảm tròn chơi góc

	
	- Kích thước: 1,6 x 1,8 m.

	48.
	Bảng tính học toán

	
	- Kích thước:  21.5 x 18 x 3.7 cm

	49.
	Bộ đồ chơi nấu ăn

	
	- Gồm 88 chi tiết, Có Pizza, Bánh bao, Kem, Trứng đồ chơi nhà bếp cho bé từ 2 đến 8 tuổi vui chơi.

	50.
	Đồ chơi lắp ráp mô hình giao thông thành phố

	
	- Bằng Gỗ Giúp Bé Phát Triển Tư Duy

	51.
	Đồ chơi khối xây dựng

	
	- Giáo dục trẻ em Đồ chơi khối xây dựng Tetris

	52.
	Khay gỗ decor Bambou

	
	- Kích thước: 40 x 27,5 x 3,8cm

	53.
	Bộ ghép hình 180 chi tiết

	54.
	Bộ dụng cụ bác sỹ

	55.
	Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác

	56.
	Bộ nhạc cụ orff, nhạc cụ gõ

	
	- Giáo cụ mầm non, học cụ cảm thụ âm nhạc

	57.
	Cột ném bóng

	
	- Bằng thép và các vật liệu khác, có chân đế chắc chắn, chiều cao thay đổi từ 60cm đến 100 cm, đường kính vòng ném 40cm, kèm theo lưới. Cột ném bóng có 2 tác dụng ném bóng đứng và ném bóng ngang.

	58.
	Kệ đồ chơi tam giác đa năng

	
	- Hỗ trợ bé tìm hiểu toán học. Bảng chữ cái & rèn luyện tư duy từ POPIBoo

	59.
	Hộp dụng cụ kỹ sư cơ khí

	
	- Bằng Gỗ Cao Cấp Cho Bé

	60.
	Bộ đồ chơi câu cá

	
	- Giáo dục gỗ 5in1 câu cá thông minh. Gồm 63 chi tiết giúp bé khám phá và phát triển trí tuệ

	61.
	Bộ xếp hình xây dựng 44 chi tiết

	
	- Bằng gỗ, sơn màu gồm 44 chi tiết, gồm các khối: khối trụ, khối tam giác, khối hình vuông, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối nửa trụ.

	62.
	Cân thăng bằng

	
	- Bằng gỗ. Kích thước 160x75x100mm. Gồm cánh tay đòn treo trên một đế gỗ. Các quả cân là những vòng gỗ sơn nhiều màu, không độc hại.

	63.
	Đồ chơi toán học cho trẻ mầm non

	
	- Tìm số phát triển tư duy

	64.
	Đồ chơi bảng cắm nấm hộp gỗ

	
	- Rèn vận động tinh

	65.
	Nóng gỗ nghiêng

	
	- Giáo Dục Đồ Chơi Trẻ Em Montessori Giáo Dục Sớm Trò Chơi Tổ Ong Màu Tuổi Thơ Nhận Thức Kẹp Nhỏ Ong Đồ Chơi

	66.
	25x khối xây dựng xếp chồng

	
	- Đồ chơi giáo dục Màu sắc Hình dạng Học tập sớm

	67.
	Pattern Block bộ 6 hình 6 màu

	
	- Hình khối muôn màu

	68.
	Bảng led

	
	- Biển led huỳnh quang 40x60

	69.
	Bộ trống đồ chơi cho bé

	
	- Cỡ lớn 4 chi tiết. Kích thước trống: 51*31*61cm , Ghế ngồi: 21*21*22cm

	
	- Kích thước đóng gói: 45x32x20 cm

	
	- Chất liệu: nhựa nguyên sinh an toàn cho bé

	
	- Ghế ngồi vuông chắc chắn, an toàn cho bé

	
	- Màu đỏ vân gỗ kết hợp màu inox cực sang

	
	- Bộ trống bao gồm: 1 trống cái, 2 trống vừa, 2 chống nhỏ, 1 chèng, 1 ghế ngồi, 2 dùi trống

	
	- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE, CQ, CR

	70.
	Đồ chơi quầy bán trái cây

	
	- Bằng gỗ

	71.
	Bảng mê cung từ tính XINGE cho bé

	
	- Giáo dục giải trí, rèn luyện tư duy, phối hợp tay mắt, đồ chơi giáo dục sớm an toàn

	72.
	Bộ đồ chơi giáo dục học toán

	
	- MAMIMAMIHOME màu sắc độc đáo dành cho trẻ

	73.
	Bộ lắp ghép

	
	- Bằng nhựa, gồm 55 chi tiết giống nhau, nhiều mầu,  kích thước mỗi chi tiết khoảng (100x10)mm, có thể lắp ghép đa chiều tạo ra các hình lắp ráp khác nhau

	74.
	Luồn hạt hình phi thuyền

	
	- Gồm 4 khung thép đường kính 4mm, lắp vào đế gỗ, có các hạt  bằng gỗ có khối hình khác nhau,luồn vào khung sắt dùng cho trẻ luyện tay. Kích thước hình khối của bộ luồn hạt  (400x150x300)mm.

	75.
	Đồ chơi giáo dục Montessori cắm gỗ luồn dây

	76.
	Đồ chơi vải kỹ năng Sống

	
	- Montessori Toykingdom Giúp Bé Phát Triển Trí Tuệ

	77.
	Bộ 14 Chiếc Nhà Bếp

	
	- Bộ đồ ăn tiệc trà, bộ đồ ăn, đồ chơi phát triển cho trẻ

	78.
	Lohobby Giả Vờ Chơi Bác Sĩ

	
	- Bộ Dụng Cụ Mầm Non Hoạt Động Đồ Chơi Mô Phỏng Giáo Dục Nha Sĩ Bộ Chơi Cho Kỹ Năng Xã Hội Giáo Dục Mầm Non

	79.
	Bộ 78 thí nghiệm khoa học

	
	- Gồm vật lý, hóa học cho bé khám phá khoa học có hướng dẫn tiếng việt.

	80.
	Bộ dụng cụ, bộ đai ốc và bu lông

	
	- Học tập sớm Giải quyết vấn đề Vai trò Chơi Mô hình Bộ dụng cụ xây dựng

	81.
	Trống da

	
	- Trống chất liệu gỗ, mặt trống bằng da

	82.
	Phách gõ

	
	- Chất liệu bằng gỗ

	83.
	Búa 3 bi 2 tầng

	
	- Bằng gỗ. Nắp khoét 3 lổ Ø43mm, có rãnh gắn vòng cao su. Dưới có thanh trượt dẫn bi. Ba bi Ø42mm. Búa Ø35 x 55mm, cán Ø12x180mm.

	84.
	Bảng chun học toán

	
	- Bảng bằng nhựa màu tươi sáng, trên bảng có các mấu(tù đầu), thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi dây chun nhiều màu..

	85.
	Mâm quay tròn số 5

	
	- Kích thước : Đường kính mâm 1400 mm.

	
	Màu sắc : Phối màu. Chất liệu: Mâm bằng tôn

	86.
	Xích đu ngoài trời cho bé

	
	– Gồm 4 ghế 8 chỗ ngồi. Kích thước : D*R*C ( 450x140x180). Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, nhựa nhập khẩu. Màu sắc: Phối các màu

	87.
	Bập bênh 2 chỗ lò xo

	
	- Tiêu chuẩn chất lượng : TCCL ISO 9001:2015

	
	Kích thước : D250 x R50 x C70 cm( +- 5% )

	
	Màu sắc : Tùy chỉnh

	88.
	Cầu trượt ngoài trời con cá heo

	
	– Bằng nhựa composite. Kích thước: D280*R90*C105cm. Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Màu sắc: Phối các màu. Độ tuổi: Trong độ tuổi mầm non.

	89.
	Sàn nhún tròn cho bé

	
	- Có lưới quây: Kích thước: đường kính 2.44mm. Chất liệu: Khung thép, vải, lò xo cao cấp. Màu sắc: Phối các màu.

	90.
	Tủ đựng ba lô cá nhân cho trẻ 8 ô

	
	- Gỗ ván cao su có bánh xe. Ngăn đựng ba lô: 30x30x35cm. Ngăn dép: 30x30x10cm.

	91.
	Bộ cắt củ quả

	
	- Có nam châm, có dao, khay, thớt 17 chi tiết

	92.
	Bảng 5 hình dạng cơ bản

	
	– Giáo cụ Montessori

	93.
	Bảng con vật có núm trụ

	
	– Giáo cụ Montessori

	94.
	Bảng phương tiện giao thông có núm trụ

	
	– Giáo cụ Montessori

	95.
	Bảng chủ đề rau củ quả có núm trụ

	
	– Giáo cụ Montessori

	96.
	Maracas nhựa

	
	– Đồ cảm thụ âm nhạc

	97.
	Tranh ghép các con vật

	
	- Bằng gỗ. Tranh ghép là các con vật gần gũi, kích thước 16x24cm. Ghép từ 5 đến 7 mảnh.

	98.
	Giáo cụ Montessori khay đựng 6 mẫu khung vải - 1 khay đựng gỗ có chứa 6 mẫu khung vải, mỗi mẫu có các mô hình cài, buộc, khóa,... cho trẻ rèn luyện các thao tác vận động.)  KT : 17cm x 33cm x 31cm

	99.
	Khay gỗ Mon

	
	- Nhiều kích cỡ . 3 kích thước: 20x25cm, 25x32,5cm, 30x40cm

	100.
	Bảng đen

	
	- Menu viết phấn,bút dạ quang khung gỗ cao cấp xóa sạch kèm giá (KT:60 x 80).

	
	- Bộ sản phẩm bảng menu kết hợp giá gỗ (giá vẽ)

	
	- Khung bảng bằng gỗ sồi được Giáp nhẵn và phủ bóng bằng PU.

	
	- Bề mặt bảng làm bằng melamin đen

	101.
	Đồ chơi nhà bếp

	
	- Bằng gỗ BBT Global cao cấp cỡ lớn cho bé 

	102.
	Bộ Đồ Chơi Cầu Vồng

	
	- Montessori Bằng Gỗ 7 chi tiết, Đồ Chơi Cho Trẻ, Bộ Xếp Hình Bằng Gỗ, Kích Thích Trí Tưởng Tượng, hỗ trợ phát triển logic:

	
	''- Kích thước: 22 x 12 x 4cm

	
	- Trọng lượng: 500g

	
	- Chất liệu: Gỗ tự nhiên

	103.
	Đồ chơi xe đẩy siêu thị

	
	- Cỡ lớn 42 chi tiết cho bé 

	
	- Kích thước xe đẩy: 40x24x42cm

	
	- Kích thước hộp: 44x10x32cm

	104.
	Đồ chơi cắt bánh kem sinh nhật

	
	- Kèm 85 chi tiết 

	105.
	Bộ dụng cụ bác sỹ

	
	- Bằng nhựa

	106.
	Bộ đèn bàn máy chiếu học vẽ thông minh

	
	- Size to cho bé . Kích thước: 25*21*34.5cm. Trọn bộ gồm: 1 bàn kèm đèn chiếu sáng, 12 bút màu, 1 quyển tập vẽ, 1 cục lau bảng.

	107.
	Nhà bóng chui ống 3 khoang đại dương xanh

	
	- Kích thước: Dài 335cm,Rộng 120cm,Cao 90cm. Kích thước hộp  45 x 45 x 4 cm. Trọng lượng 1.2 kg. Chất liệu  Chất liệu vải dù có khung thép dẻo tuyệt đối an toàn cho bé.
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	Xếp chồng tháp ba cọc

	
	- Bằng gỗ đa sắc Montessori.

	109.
	Bộ Đồ Chơi Giáo Cụ Montessori 8 Món

	
	- Gỗ Cao Cấp Cho Trẻ Em. Chất liệu gỗ 16x16cm và 22×5 cm.

	110.
	Ống chui

	
	- Tập bò loại dày đẹp – đường hầm cho bé vận động. KT: 1.8x0.48m.

	111.
	Gắp Ong Vào Tổ

	
	- Giáo Cụ Montessori Rèn Luyện Vận Động Tinh

	112.
	Đồ Chơi Xe Cầu Trượt 4 Tầng Tháp

	
	- Bằng Gỗ Màu Sắc Khác Nhau

	113.
	Đồ Chơi 36 Bảng Tìm Hình Ghép Bóng

	
	- Giáo Cụ Montessori

	114.
	Bộ xếp hình trên xe

	
	- Gồm 25 Chi tiết bằng gỗ, Khối hình chữ nhật, khối hình chữ nhật khuyết bán cầu, khối hình vuông, khối hình thang, khối hình trụ, khối tam giác, khối nửa hình trụ, được xếp trên xe hình xe Jeep có dây kéo, được xếp vào thùng xe có KT (250x180x70).

	115.
	Đồ chơi kéo gỗ "Cá sấu kéo".

	
	- Kích thước 28x8x9 cm. Khối lượng 1 kg

	116.
	Khối hoạt động bận rộn 9 in 1 dành cho bé từ 1tuổi.

	
	- Kích thước: ~30 x 30 x 40 cm

	
	Trọng lượng: ~3kg

	117.
	Bàn ánh sáng nhiều màu

	
	- Light box – Hình chữ vuông – 60*60cm.

	
	Kích thước bàn:  60 x 60 x 15cm. Cấu tạo: Gỗ thông + Đèn led an toàn cho mắt bé + Mặt bàn bằng mica trắng.

	118.
	Bàn nhân viên 1m 

	119.
	Bàn máy tính 

	
	Kích thước : W1196 x D590 x H765 mm

	
	Chất liệu: gỗ công nghiệp Melamine cao cấp

	
	Kích Thước: W1196 x D590 x H765 mm

	
	Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà máy

	120.
	Bảng mạch chủ dùng cho máy tính để bàn 

	121.
	Nguồn máy tính CST 650W, (85 Plus/ Active PFC/ Single Rail)

	122.
	Tấm lót sàn 1

	
	- Thảm chống trơn trượt trong nhà vệ sinh

	
	Kích thước 30x30, dày 0,8cm.

	123.
	Ghế ngồi bập bênh

	
	- Đọc sách, thư giãn, giải trí cho bé. Vải lông cừu mềm mại, đệm dày êm. Chân ghế bằng gỗ

	
	Kích thước: 36 x 61 x 48 cm. Tải trọng: 40 kg

	124.
	CARD VGA của máy vi tính 

	125.
	Bàn máy tính 

	
	

	
	Chất liệu: gỗ công nghiệp Melamine cao cấp

	
	Kích Thước: W1196 x D590 x H765 mm

	
	Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà máy

	126.
	Laptop - Intel Core i7 1355U | 16GB | 512GB | 15.6 Inch Full HD

	127.
	Máy tính để bàn đồng bộ
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022; QCVN 118:2018, QCVN 132:2022, ISO 45001:2018; Hệ thống bảo hành điện tử trực tuyến được cung cấp thông tin rõ ràng của nhà sản xuất
Bộ vi xử lý: CPU Intel Core i5-13400
RAM: 16GB DDR5
Ổ cứng: 512Gb SSD
Mainboard: Mainboard H610 hoặc tương đương.
Cổng kết nối: 1 x HDMI Port; USB 2.0 Ports; USB 3.2 Gen1 Ports; 1 x RJ-45 LAN Port; HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone
Card đồ họa: Intel UHD Graphics 
Kết nối mạng: Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Card âm thanh: CH HD Audio 
Vỏ case, nguồn điện: PSU TG550 550W, đạt tiêu chuẩn TCVN 7326-1:2003, Vỏ case cổng kết nối mặt trước: hỗ trợ tối đa 6 cổng USB 3.2/2.0, 1 TypeC, ổ đĩa quang Slim DVD, khe cắm thẻ nhớ
Bàn phím: Giao tiếp USB (đồng bộ thương hiệu)
Chuột: Giao tiếp USB, công nghệ kháng khuẩn Ag+, 1600DPI, tuổi thọ 5 triệu lần bấm, đạt tiêu chuẩn chống va đập IK08 (đồng bộ thương hiệu)
Màn hình: 23.8" IPS FHD 1920 x 1080 (Kích thước: 23.8", Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD), Số màu hiển thị: 16.7M, Tỉ lệ khung hình: 16:9, cổng kết nối: HDMI, VGA (đồng bộ thương hiệu)
Hệ điều hành: Windows 11
Bảo hành: 24 tháng, có thể tra cứu bảo hành trực tuyến bằng mã QR tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng: Xem thông tin bảo hành, lịch sử bảo hành, khuyến mại bảo hành; Xem thông số kỹ thuật của sản phẩm.

	128.
	Máy in laser đen trắng (A4/A5/ Đảo mặt/ USB/ LAN)

	
	Chức năng: In 

	
	Khổ giấy chi tiết: A4; A5; A6

	
	Tốc độ in: ≥40 trang/ phút khổ A4 và ≥40 trang/ phút khổ Letter

	
	Bộ nhớ: ≥256Mb

	
	In đảo mặt: Có

	
	Khay nạp bản gốc tự động (ADF): Không 

	
	Độ phân giải: ≥1200 x 1200 dpi

	
	Cổng giao tiếp: USB/ LAN

	
	Dùng mực: tương thích (~3.050 trang).

	129.
	Ổ cứng máy tính ≥512G M.2 2280 
Kích thước: M.2 2280
Tốc độ đọc tuần tự ( MB/s) >=2500MB/s
Tốc độ ghi tuần tự( Mb/s)>=1025MB/s

	130.
	Tivi QLED 4K 55 Inch:

	
	Loại Tivi: QLED TV 

	
	Kích thước màn hình: ≥55 inch

	
	Độ phân giải: ≥ 4K UltraHD (3840x2160px)

	131.
	Chip vi xử lý ≥3.30GHz turbo up to ≥4.3GHz, ≥12M Cache

	132.
	Đồ chơi bóng rổ cho bé

	
	- Dễ gắn tường,phát triển thể chất, đồ chơi trẻ em năng động hoạt bát. Kích thước: 26 x 26 x 28cm. Nam châm thẳng, nam châm có từ tính hút đẩy. 

	133.
	Lều vải cắm trại tam giác

	
	- Cho bé chơi và ngủ trong nhà. Kích thước lều đáy 1m1 x 1m3 x cao 1m3. Thanh lều dài 1m6

	
	Lều có 1 cửa sổ, 1 cửa chính.

	134.
	Giá phơi khăn inox chữ A

	
	- Cho bé trường mầm non

	135.
	Bảng ghim nỉ treo tường

	
	- Kích thước: Rộng 1,2m – Cao 1,2m. Bảng ghim nỉ treo tường, bề mặt Bảng mặt nỉ màu sắc tùy chọn, sau lớp nỉ là lớp cao su non siêu bền độ bám cao giúp giữ lại ghim tuyệt đối. Màu xám.

	136
	Bộ nhớ Ram- UD-D48GB 3200 màu đỏ



Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa.Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. 
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].




